

Phụ lục VII.8
DANH MỤC DỰ ÁN HỖ TRỢ KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG THUỘC DANH MỤC HỖ TRỢ XI MĂNG THEO CƠ CHẾ ĐẶC THÙ TRONG CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Nội dung
	Địa điểm đầu tư (xã, phường)
	Mã ngành kinh tế 
	Tiến độ thực hiện
	Quyết định đầu tư dự án
	Kế hoạch 2025 nguồn XSKT 
	Chủ đầu tư

	
	
	
	
	
	Số/ngày
	Tổng mức vốn đầu tư
	
	

	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Ngân sách tỉnh
	Ngân sách huyện cũ
	Ngân sách xã /Nhân dân đối ứng
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	Tổng số 
	 
	 
	 
	 
	15.379
	11.249
	646
	3.457
	10.577
	 

	I
	Xã Lộc Ninh
	 
	 
	 
	 
	2.438
	1.829
	0
	609
	1.250
	 

	1
	Mở rộng đường BTXM  liên Thôn Lộc Thuận 5, xã Lộc Ninh dài 1.533m
	Xã Lộc Ninh
	292
	2025
	 
	756
	567
	 
	189
	387 
	UBND xã Lộc Ninh

	2
	Đường BTXM tổ 4, thôn  Lộc Thuận 8 xã Lộc Ninh dài 190m
	Xã Lộc Ninh
	292
	2025
	 
	210
	158
	 
	52
	108





	UBND xã Lộc Ninh

	3
	Đường BTXM tổ 4, thôn Lộc Thuận 8 (đoạn nhà ông Xe, L.Thuận), xã Lộc Ninh dài 100m
	Xã Lộc Ninh
	292
	2025
	 
	111
	83
	 
	27
	57
	UBND xã Lộc Ninh

	4
	Đường BTXM mở rộng tổ 7, thôn Lộc Thuận 1 (nhà thầy Hạnh, L.Thuận), xã Lộc Ninh dài 157m
	Xã Lộc Ninh
	292
	2025
	 
	76
	57
	 
	19
	39
	UBND xã Lộc Ninh

	5
	Đường BTXM tổ 4, thôn Lộc Thuận 10 , xã Lộc Ninh dài 260m
	Xã Lộc Ninh
	292
	2025
	 
	257
	193
	 
	64
	132
	UBND xã Lộc Ninh

	6
	Đường BTXM tổ 1, Lộc Thuận 10 xã Lộc Ninh dài 1.100m
	Xã Lộc Ninh
	292
	2025
	 
	445
	334
	 
	111
	228
	UBND xã Lộc Ninh

	7
	Đường BTXM ấp  thôn Lộc Thái 5 xã Lộc Ninh dài 303m
	Xã Lộc Ninh
	292
	2025
	 
	335
	251
	 
	84
	171
	UBND xã Lộc Ninh

	8
	Mở rộng đường BTXM tổ 5, thôn Lộc Thái 5, xã Lộc Ninh dài 215m 
	Xã Lộc Ninh
	292
	2025
	 
	149
	111
	 
	37
	76
	UBND xã Lộc Ninh

	9
	Đường BTXM tổ 5A, thôn Lộc Thái 6, xã Lộc Ninh
	Xã Lộc Ninh
	292
	2025
	 
	100
	75
	 
	25
	52
	UBND xã Lộc Ninh

	II
	Xã Lộc Thành
	 
	 
	 
	 
	2.332
	843
	646
	843
	2.759
	 

	1
	Đường bê tông xi măng tổ 5B, ấp Hưng Thịnh,
	Xã Lộc Thành
	 
	2025
	 
	60
	30
	 
	30
	121
	UBND xã Lộc Thành

	2
	Đường bê tông xi măng tổ 6C, ấp Hưng Thịnh, xã Lộc Thịnh
	Xã Lộc Thành
	 
	2025
	 
	69
	34
	 
	34
	139
	UBND xã Lộc Thành

	3
	Đường bê tông xi măng tổ 2D, ấp Đồng Tâm
	Xã Lộc Thành
	 
	2025
	 
	349
	175
	 
	175
	706
	UBND xã Lộc Thành

	4
	Đường bê tông xi măng tổ 3B ấp Đồng Tâm nối dài
	Xã Lộc Thành
	 
	2025
	 
	204
	102
	 
	102
	413
	UBND xã Lộc Thành

	5
	Mở rộng đường bê tông xi măng tổ 6, ấp Đồng Tâm
	Xã Lộc Thành
	 
	2025
	 
	269
	134
	 
	134
	540
	UBND xã Lộc Thành

	6
	Đường BTXM tổ 5, ấp Tà Tê 2, xã Lộc Thành (Đoạn từ đường 14C đến ông Dũng)
	Xã Lộc Thành
	 
	2025
	 
	324
	162
	 
	162
	0
	UBND xã Lộc Thành

	7
	Đường Bê tông xi măng tổ 4, ấp Cần Dực, xã
Lộc Thành (Đoạn nhà ông Hùng đến ông
Hiền)
	Xã Lộc Thành
	 
	2025
	 
	990
	172
	646
	172
	702
	UBND xã Lộc Thành

	8
	Đường BTXM tổ 6, ấp Tân Bình 2, xã Lộc
Thành (Đoạn từ đường liên xã đến bà Lợi)
	Xã Lộc Thành
	 
	2025
	 
	43
	21
	 
	21
	87
	UBND xã Lộc Thành

	9
	Nâng cấp, mở rộng đường BTXM tổ 1 ấp
Cần Dực, xã Lộc Thành (Đoạn từ cổng chào ấp đến nhà Rông)
	Xã Lộc Thành
	 
	2025
	 
	25
	12
	 
	12
	51
	UBND xã Lộc Thành

	III
	Xã Tân Lợi
	 
	 
	 
	 
	1.413
	989
	0
	424
	787
	 

	1
	Xây dựng đường BTXM từ nhà ông Quảng đến nhà ông Hải, ấp Đồng Chắc
	xã Tân Lợi
	 
	2025-2026
	 
	486
	340
	 
	146
	271
	UBND xã Tân Lợi

	2
	Xây dựng đường BTXM từ nhà bà Hồng đến nhà ông Khanh, ấp Đồng Chắc
	xã Tân Lợi
	 
	2025-2026
	 
	926
	648
	 
	278
	516
	UBND xã Tân Lợi

	IV
	Xã Lộc Tấn
	 
	 
	 
	 
	3.223
	2.640
	0
	584
	1.680
	 

	1
	Đường BTXM tổ 8 ấp Thạnh Tây (tuyến ông Ánh)
	xã Lộc Tấn
	 
	2025
	 
	741
	556
	 
	185
	342
	UBND xã Lộc Tấn

	2
	Đường BTXM tổ 4 ấp Thạnh Đông, xã Lộc Tấn 
	xã Lộc Tấn
	 
	2025
	 
	259
	195
	 
	65
	116
	UBND xã Lộc Tấn

	3
	Mở rộng đường BTXM tổ 6 ấp Vườn Bưởi (tuyến ông Lợi)
	xã Lộc Tấn
	 
	2025
	 
	125
	106
	 
	19
	69
	UBND xã Lộc Tấn

	4
	Đường BTXM tổ 1, 2 ấp 10, xã Lộc Tấn 
	xã Lộc Tấn
	 
	2025
	 
	701
	596
	 
	105
	385
	UBND xã Lộc Tấn

	5
	Đường BTXM tổ 9 ấp K54 (tuyến ông Thạnh nối dài), xã Lộc Tấn (Lộc Thiện cũ)
	xã Lộc Tấn
	 
	2025
	 
	1397
	1187
	 
	209
	768
	UBND xã Lộc Tấn

	V
	Xã Tân Tiến
	 
	 
	 
	 
	3.184
	2.650
	0
	535
	1.938
	 

	1
	Từ nhà Ông Vũ Quốc Đông đến nhà Ông Điểu Coi tổ 1, 10 hộ, ấp 54
	Xã Tân Tiến
	 
	2025
	 
	366
	305
	 
	61
	223
	UBND xã Tân Tiến

	2
	Từ nhà bà Lương Thị Nhượng đến nhà Ông Võ Văn Hà tổ 7, 6 hộ, ấp 54
	Xã Tân Tiến
	 
	2025
	 
	218
	181
	 
	37
	133
	UBND xã Tân Tiến

	3
	Từ đường ấp 7 đến hết nhà ông Tài tổ 7, ấp 6
	Xã Tân Tiến
	 
	2025
	 
	594
	494
	 
	100
	361
	UBND xã Tân Tiến

	4
	Từ nhà Ông Cứ đến nhà bà Phạm Văn Thanh 06 hộ tổ 3, ấp 7
	Xã Tân Tiến
	 
	2025
	 
	342
	285
	 
	57
	208
	UBND xã Tân Tiến

	5
	Từ nhà Ông Lê Hoàng đến nhà Ông Lê Đức Thành tổ 5, ấp 8
	Xã Tân Tiến
	 
	2025
	 
	306
	255
	 
	51
	186
	UBND xã Tân Tiến

	6
	Từ nhà bà Kha Thị Hương đến nhà Ông Trần Văn Lạp tổ 4, ấp 8
	Xã Tân Tiến
	 
	2025
	 
	495
	412
	 
	83
	301
	UBND xã Tân Tiến

	7
	Từ nhà Ông Trần Duy Thương đến nhà Ông Nguyễn Văn Chiến tổ 3, ấp 8
	Xã Tân Tiến
	 
	2025
	 
	387
	322
	 
	65
	235
	UBND xã Tân Tiến

	8
	Từ nhà Ông Lê Văn Đen đến nhà Ông Nguyễn Văn Đông tổ 25, 03 hộ, ấp Tân Hội
	Xã Tân Tiến
	 
	2025
	 
	180
	150
	 
	30
	110
	UBND xã Tân Tiến

	9
	Từ nhà Ông Đặng Đình Cường đến nhà Ông  Tuyền tổ 13, 04 hộ, ấp Tân Định
	Xã Tân Tiến
	 
	2025
	 
	180
	150
	 
	30
	110
	UBND xã Tân Tiến

	10
	Từ nhà Ông Đạo đến nhà Bà Thủy tổ 6, 03 hộ, ấp Tân An
	Xã Tân Tiến
	 
	2025
	 
	117
	97
	 
	20
	71
	UBND xã Tân Tiến

	VI
	Xã Thiện Hưng
	 
	 
	 
	 
	2.789
	2.299
	0
	463
	2.163
	 

	1
	Xây dựng đường bê tông xi măng tổ 5 ấp 2 xã Thiện Hưng, tỉnh Đồng Nai. (Tuyến đường từ nhà ông Sơn đến nhà ông Luội)
	xã Thiện Hưng
	 
	2025
	1078/QĐ-UBND ngày 30/10/2026
	119
	100
	 
	20
	83
	UBND xã Thiện Hưng

	2
	Xây dựng đường bê tông xi măng tổ 3 ấp 4 xã Thiện Hưng, tỉnh Đồng Nai. (Tuyến đường từ nhà ông Liêm đến nhà ông Đời)
	xã Thiện Hưng
	 
	2025
	1078/QĐ-UBND ngày 30/10/2027
	409
	341
	 
	68
	318
	UBND xã Thiện Hưng

	3
	Xây dựng đường bê tông xi măng tổ 3 ấp 4 xã Thiện Hưng, tỉnh Đồng Nai. (Tuyến đường từ nhà ông Lành đến nhà ông Đông)
	xã Thiện Hưng
	 
	2025
	1078/QĐ-UBND ngày 30/10/2028
	91
	76
	 
	15
	71
	UBND xã Thiện Hưng

	4
	Xây dựng đường bê tông xi măng tổ 4 ấp 4 xã Thiện Hưng, tỉnh Đồng Nai. (Tuyến đường từ nhà ông Hoành đến nhà ông Soái)
	xã Thiện Hưng
	 
	2025
	1078/QĐ-UBND ngày 30/10/2029
	182
	152
	 
	30
	142
	UBND xã Thiện Hưng

	5
	Xây dựng đường bê tông xi măng ấp 9 xã Thiện Hưng, tỉnh Đồng Nai. (Tuyến đường từ nhà ông Phùng đến nhà ông Cháu)
	xã Thiện Hưng
	 
	2025
	1078/QĐ-UBND ngày 30/10/2030
	136
	114
	 
	23
	106
	UBND xã Thiện Hưng

	6
	Xây dựng đường bê tông xi măng tổ 12 ấp 13 xã Thiện Hưng, tỉnh Đồng Nai. (Tuyến đường từ nhà ông Hóa đến nhà ông Tuấn)
	xã Thiện Hưng
	 
	2025
	1078/QĐ-UBND ngày 30/10/2031
	382
	318
	 
	63
	297
	UBND xã Thiện Hưng

	7
	Xây dựng đường bê tông xi măng tổ 3 ấp 14 xã Thiện Hưng, tỉnh Đồng Nai. (Tuyến đường từ nhà ông Hơn đến nhà ông Miệng)
	xã Thiện Hưng
	 
	2025
	1078/QĐ-UBND ngày 30/10/2032
	48
	40
	 
	8
	38
	UBND xã Thiện Hưng

	8
	Xây dựng đường bê tông xi măng tổ 3 ấp 5 xã Thiện Hưng, tỉnh Đồng Nai. (Tuyến đường từ nhà ông Xuyến đến nhà ông Trí)
	xã Thiện Hưng
	 
	2025
	1078/QĐ-UBND ngày 30/10/2033
	125
	104
	 
	21
	98
	UBND xã Thiện Hưng

	9
	Xây dựng đường bê tông xi măng tổ 10 ấp 14 xã Thiện Hưng, tỉnh Đồng Nai. (Tuyến đường từ nhà ông Lưu đến nhà ông Hưng)
	xã Thiện Hưng
	 
	2025
	1078/QĐ-UBND ngày 30/10/2034
	89
	75
	 
	15
	70
	UBND xã Thiện Hưng

	10
	Xây dựng đường bê tông xi măng ấp 16 xã Thiện Hưng, tỉnh Đồng Nai. (Tuyến đường từ nhà ông Khiêm đến nhà ông Mố)
	xã Thiện Hưng
	 
	2025
	1078/QĐ-UBND ngày 30/10/2035
	384
	320
	 
	64
	298
	UBND xã Thiện Hưng

	11
	Xây dựng đường bê tông xi măng tổ 1 ấp 17 xã Thiện Hưng, tỉnh Đồng Nai. (Tuyến đường từ nhà ông Sơn đến nhà ông Vũ)
	xã Thiện Hưng
	 
	2025
	1078/QĐ-UBND ngày 30/10/2036
	78
	65
	 
	13
	61
	UBND xã Thiện Hưng

	12
	Xây dựng đường bê tông xi măng ấp 15 xã Thiện Hưng, tỉnh Đồng Nai. (Tuyến đường lên nghĩa trang Ấp 15)
	xã Thiện Hưng
	 
	2025
	1078/QĐ-UBND ngày 30/10/2037
	626
	522
	 
	104
	487
	UBND xã Thiện Hưng

	13
	Sân bê tông trường TH-THCS Thanh Hòa (ấp 6)
	xã Thiện Hưng
	 
	2025
	1079/QĐ-UBND ngày 30/10/2026
	50
	30
	 
	8
	39
	UBND xã Thiện Hưng

	14
	Sân bê tông hội trường nhà văn hóa Ấp 13
	xã Thiện Hưng
	 
	2025
	1079/QĐ-UBND ngày 30/10/2027
	30
	18
	 
	5
	24
	UBND xã Thiện Hưng

	15
	Sân bê tông hội trường nhà văn hóa Ấp 15
	xã Thiện Hưng
	 
	2025
	1079/QĐ-UBND ngày 30/10/2028
	40
	24
	 
	7
	31
	UBND xã Thiện Hưng



